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                                               ĐƠN ĐĂNG KÝ
DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ HỆ DÂN SỰ NĂM 2025

Dán ảnh 
3 x 4
( Không đội mũ)


Số hồ sơ:  ...  ..... ...... ....


Họ và tên thí sinh (viết chữ IN HOA): 	
Ngày/tháng/năm sinh:   ....../ ...... / ...   ...   ...... Giới tính:  Nam,   Nữ 
Nơi sinh (Tỉnh, TP trực thuộc trung ương): ........................................................ Mã:	
Số Căn cước hoặc Căn cước công dân:	
Cơ quan, đơn vị công tác (nếu có):	
Tốt nghiệp đại học:
Trường: ......................................................................................, Năm TN:	
Ngành/Chuyên ngành: 	
	Thời gian đào tạo:	 6 năm,         5,5 năm,        5 năm,	     khác (số năm:. ........)
Hình thức đào tạo:	 Chính quy, 	 khác (. .............................. . ...... . ...)
Hạng tốt nghiệp:	 Xuất sắc,      Giỏi,          Khá,    Trung bình khá,     Trung bình.
Ngành dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ: ................................................................... Mã:	
Ngoại ngữ đăng ký dự tuyển:    Tiếng Anh,     Tiếng Nga,     Đủ điều kiện ngoại ngữ,
[bookmark: _GoBack]Lý do đủ điều kiện ngoại ngữ (Ghi tên văn bằng, chứng chỉ, trình độ, ngôn ngữ):	
	
Đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên:		 Ưu tiên,	
Lý do được ưu tiên:	
Địa chỉ liên hệ: 	
Điện thoại (cố định/di động/email):.	

	Hà Nội, ngày ....... tháng ….. năm 2025
	Người làm đơn
	(Ký và ghi rõ họ tên)




Ghi chú:
- Số hồ sơ do Học viện KTQS học ghi;
- Đánh dấu  vào các ô chọn; Mã Tỉnh/T.Phố nơi sinh, Mã ngành xem ở trang sau.
MÃ NGÀNH                                                           MÃ TỈNH/THÀNH PHỐ 
Tên ngành
Mã ngành
Khoa học máy tính
01
Kỹ thuật điện tử
02
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
03
Kỹ thuật xây dựng
04
Cơ kỹ thuật
05
Kỹ thuật hoá học
06
Kỹ thuật cơ điện tử (thi Sức bền vật liệu)
07
Kỹ thuật cơ điện tử (thi Lý thuyết mạch)
08
Kỹ thuật cơ khí động lực
09

Tỉnh /Thành phố
Mã
Tỉnh /Thành phố
Mã
TP. Hà Nội
01
Tỉnh Quảng Nam
33
TP. Hải Phòng
02
Tỉnh Quảng Ngãi
34
Tỉnh Vĩnh Phúc
03
Tỉnh Bình Ðịnh
35
Tỉnh Bắc Ninh
04
Tỉnh Phú Yên
36
Tỉnh Hải Dương
05
Tỉnh Khánh Hòa
37
Tỉnh Hưng Yên
06
Tỉnh Kon Tum
38
Tỉnh Hà Nam
07
Tỉnh Gia Lai
39
Tỉnh Nam Ðịnh
08
Tỉnh Ðắk Lắk
40
Tỉnh Thái Bình
09
Tỉnh Đắk Nông
41
Tỉnh Ninh Bình
10
Tỉnh Lâm Ðồng
42
Tỉnh Hà Giang
11
TP. Hồ Chí Minh
43
Tỉnh Cao Bằng
12
Tỉnh Ninh Thuận
44
Tỉnh Lào Cai
13
Tỉnh Bình Phước
45
Tỉnh Bắc Kạn
14
Tỉnh Tây Ninh
46
Tỉnh Lạng Sơn
15
Tỉnh Bình Dương
47
Tỉnh Tuyên Quang
16
Tỉnh Ðồng Nai
48
Tỉnh Yên Bái
17
Tỉnh Bình Thuận
49
Tỉnh Thái Nguyên
18
Bà Rịa - Vũng Tàu
50
Tỉnh Phú Thọ
19
Tỉnh Long An
51
Tỉnh Bắc Giang
20
Tỉnh Ðồng Tháp
52
Tỉnh Quảng Ninh
21
Tỉnh An Giang
53
Tỉnh Lai Châu
22
Tỉnh Tiền Giang
54
Tỉnh Điện Biên
23
Tỉnh Vĩnh Long
55
Tỉnh Sơn La
24
Tỉnh Bến Tre
56
Tỉnh Hòa Bình
25
Tỉnh Kiên Giang
57
Tỉnh Thanh Hóa
26
TP. Cần Thơ
58
Tỉnh Nghệ An
27
Tỉnh Hậu Giang
59
Tỉnh Hà Tĩnh
28
Tỉnh Trà Vinh
60
Tỉnh Quảng Bình
29
Tỉnh Sóc Trăng
61
Tỉnh Quảng Trị
30
Tỉnh Bạc Liêu
62
TP. Huế
31
Tỉnh Cà Mau
63
TP. Ðà Nẵng
32














































